
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4 TUỔI A 

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

 

Thời gian thực hiện: 4 tuần  Từ 02/03/2026 - 27/03/2026                                                         

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc – Bùi Thị Quý 

         

 

 

 

 

NĂM HỌC: 2025 - 2026 



 

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh( nếu có) 

Một số luật lệ giao thông 1 Từ 03/03/2026 - 06/03/2026  

Nguyễn Thị Ngọc 

 

 

Phương tiện giao thông đường bộ 1 Từ 09/03/2026 - 13/03/2026  

Phương tiện giao thông đường 

thuỷ 
1 Từ 16/03/2026 - 20/03/2026  

Phương tiện giao thông đường 

hàng không 
1 Từ 23/03/2026- 27/03/2026  

 

III. CHUẨN BỊ: 

       

Nhánh 

Nhánh1: Một số luật 

giao thông 

Nhánh 2:  

PTGT đường bộ 

Nhánh 3: PTGT đường 

hàng không 

Nhánh 4: PTGT đường 

thuỷ 

Giáo 

viên 

- Lập kế hoạch, trang trí 

lớp học, sắp xếp đồ dùng, 

đồ chơi theo chủ đề. 

 - Chuẩn bị tranh ảnh gợi ý 

tai góc chơi. 

- Chuẩn bị các nguyên học 

liệu cho trẻ chơi. 

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ 

chơi theo chủ đề, bố trí 

góc chơi hợp lý, phù hợp 

chủ đề. 

- Chuẩn bị tranh ảnh cung 

cấp kiến thức về chủ đề 

cho trẻ. 

- Cung cấp cho trẻ những 

kiến thức về chủ đề. 

- Tạo môi trường hoạt động 

theo chủ đề giao thông. 

- Thiết kế các trò chơi về 

chủ đề, sưu tầm các bài hát, 

câu chuyện về các PTGT 

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi 

theo chủ đề nhánh, bố trí 

góc chơi hợp lý, phù hợp 

chủ đề. 

- Chuẩn bị tranh ảnh cung 

cấp kỹ năng cho trẻ.  

- Chuẩn bị các nguyên học 

liệu cho trẻ chơi. 



 

 

- Làm một số mẫu gợi ý 

các loại đồ chơi về chủ đề.  

- Tranh truyện, album về 

các PTGT. 

- Tranh truyện, album về 

biển báo giao thông. 

- Chuẩn bị các nguyên học 

liệu cho trẻ chơi. 

- Làm một số đồ chơi mẫu 

gợi ý về chủ đề. 

- Tranh truyện, album về 

PTGT đường bộ. 

đường hàng không. Làm 

tranh gợi ý các góc chơi. 

- Trang trí lớp học phù hợp 

theo chủ đề. 

 

- Làm một số đồ chơi mẫu 

gợi ý về chủ đề.  

- Trang trí lớp học phù hợp 

chủ đề. 

Nhà 

trường 

- Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phù hợp với đối tượng trẻ. 

- Tuyên truyền về chủ đề của lớp trong bản tin của nhà trường. 

- Cung cấp nguyên học liệu cần thiết để lớp tạo môi trường về chủ đề. 

- Góp ý, gợi ý thêm ý tưởng sáng tạo cho lớp tạo môi trường theo chủ đề. 

- Mua sắm đầy đủ đồ dùng dạy học và đồ chơi đủ cho các hoạt động của chủ để. 

Phụ 

huynh 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. 

- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để ủng hộ lớp để trẻ làm đồ chơi về chủ đề. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: về một số PTGT đường bộ, một số PTGT đường hàng không, các PTGT đường 

thuỷ,các luật lệ giao thông. 

Trẻ - Tích cực tham gia các hoạt động trong và ngoài lớp học.  

- Nắm bắt các kỹ năng mà cô truyền thụ, hoàn thiện tranh góc và album cùng cô.  

- Làm đồ chơi, tạo được nhiều sản phẩm đẹp.  

- Có ý thức trong các hoạt động. Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, lớp học.  

- Sưu tầm tranh ảnh về các PTGT đường bộ, PTGT đường hàng không, PTGT đường thủy. 

 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

T

T 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 
- Đan xốp các màu, tết sợi đôi, tết tóc búp bê 

- Trò chuyện thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người 

- Nghe hát các bài hát về chủ đề 

- Trò chuyện về bếp ăn và 1 số cách phòng tránh lửa 

 



 

 

- Trò chuyện, cùng bé thể hiện tình cảm với cô giáo 

2 
 

Thể dục sáng 

TDS 

Hô hấp: Máy bay bay ù..ù.. 

Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân  

Chân: Bước một chân ra phía trước,khuỵu gối, (chân sau thẳng) 

Tay: Hai  tay chống hông quay người sang trái, sang phải 90o 

Bật: Bật chụm tách chân 

 

3  

HĐH 

Nhánh

1 

Ngày 02/03/2026 

PTTC 

HĐH 

Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm 

Ngày 03/03/2026 

PTNT 

HĐH 

Tìm hiểu 1 số luật 

lệ giao thông  

Ngày 04/03/2026 

PTNN 

HĐH 

Truyện : Qua 

đường 

Ngày 05/03/2026 

PTTM 

HĐH 

Cắt dán đèn tín 

hiệu giao thông 

Ngày 06/03/2026 

PTTC - KNXH 

HĐH 

     Bé yêu mẹ  

 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 09/03/2026 

PTTC 

HĐH 

Trèo lên, xuống 5 

gióng thang 

Ngày 10/03/2026 

PTNT 

HĐH 

Tìm hiểu về 

PTGT đường bộ 

Ngày 11/03/2026 

PTNN 

HĐH 

Kể chuyện : Kiến 

con đi ô tô 

Ngày 12/03/2026 

PTTM 

HĐH 

DH: Bác đưa thư 

Ngày 13/03/2026 

PTTC - KNXH 

HĐH 

DKN: đội mũ bảo 

hiểm khi tham gia 

giao thông 

 

 

 

Nhánh 

3 

Ngày 16/03/2026 

PTTC 

HĐH 

Nhảy lò cò 3m 

 

Ngày 17/03/2026 

PTNT 

HĐH 

Tìm hiểu về 

PTGT đường thuỷ 

Ngày 18/03/2026 

PTTM 

HĐH 

Làm thuyền trên 

biển 

Ngày 19/03/2026 

PTNN 

HĐH 

Thơ: Thuyền 

giấy 

Ngày 20/03/2026 

PTTM 

HĐH 

VĐ: Em đi chơi 

thuyền 

 

 

 

Nhánh 

4 

Ngày 23/03/2026 

PTTM 

HĐH 

Gấp máy bay 

Ngày 24/03/2026 

PTNT 

HĐH 

Ngày 25/03/2026 

PTNT 

HĐH 

Ngày 26/03/2026 

PTNN 

HĐH 

Thơ: Cô dạy con 

Ngày 27/03/2025 

PTTM 

HĐH 

DH: Anh phi 

công ơi 

 



 

 

Tìm hiểu về 

PTGT đường 

hàng không 

Đo độ dài một 

vật bằng một đơn 

vị đo 

4  

 

 

 

 

HĐ 

NT 

Nhánh 

1 

 

 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Mô phỏng tiếng 

kêu của các 

PTGT 

3. Chơi tự do: 

- Chơi các TC 

ngoài trời. 

1. Quan sát: 

 - Quan sát cây 

hoa lan 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự do 

- ĐC thể chất… 

1. Quan sát: 

- Quan sát thuyền 

mủng( Tranh 

ảnh) 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Chèo thuyền 

3. Chơi tự do 

- Vẽ các loại 

PTGT trên sân. 

 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa bỏng 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Cáo và thỏ 

3. Chơi tự do 

- Chơi theo ý 

thích. 

1. Quan sát: 

- Quan sát mái 

chèo 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự do 

- Chơi các TC 

ngoài trời 

 

Nhánh 

2 

1. Quan sát: 

- QS mô hình 

đường day tàu 

hoả 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Trời nắng trời 

mưa 

3. Chơi tự do 

- ĐC thể chất… 

1. Quan sát: 

- Quan sát đồ chơi 

ngoài trời 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Kéo co 

3. Chơi tự do 

- Chơi các TC 

ngoài trời 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

thiên nhiên  

2. Trò chơi vận 

động:  

- Ô tô và chim sẻ 

3. Chơi tự do 

- Chơi các TC 

ngoài trời. 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Cáo và thỏ 

3. Chơi tự do 

- Vẽ các PTGT, 

ĐC ngoài trời. 

1.Quan sát: 

- QS cây hoa lan 

2. Trò chơi vận 

động: 

 - Mô phỏng tiếng 

kêu của các 

PTGT. 

3. Chơi tự do 

- Chơi theo ý 

thích. 

 



 

 

Nhánh 

3 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự do 

- Chơi theo ý 

thích. 

 

1.Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa lan 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Lộn cầu vồng 

3. Chơi tự do 

- Chơi các TC 

ngoài trời 

1. Quan sát: 

- Quan sát ô tô 

taxi 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Ô tô và chim sẻ  

3. Chơi tự do 
- Vẽ các PTGT 

trên sân, ĐC 

ngoài trời. 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

dừa cảnh  

2. Trò chơi vận 

động:  
- Cá sấu lên bờ 

3. Chơi tự do 

- Chơi đồ chơi 

thể chất. ĐC 

ngoài trời 

1. Quan sát: 

- PTGT đường 

phố. 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Ô tô và chim sẻ 

3. Chơi tự do 

- ĐC ngoài trời. 

 

Nhánh 

4 

1. Quan sát: 

- Quan sát đường 

phố. 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Đèn xanh, đèn 

đỏ 

3. Chơi tự do 

- Chơi các TC 

ngoài trời. 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

thiên nhiên, bé 

tưới cây  

2. Trò chơi vận 

động:  
- Mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự do 

1.Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Ô tô và chim sẻ 

3. Chơi tự do 

- Chơi các TC 

ngoài trời 

1. Quan sát: 

- Quan sát một số 

biển báo giao 

thông. 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Đèn xanh, đèn 

đỏ 

3. Chơi tự do 

- Chơi theo ý 

thích. 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa hồng. 

2. Trò chơi vận 

động:  
- Kéo co 

3. Chơi tự do 

- Chơi theo ý 

thích. 

 

5 Vệ sinh-Ăn 

ngủ 

- Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói 

- Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Trẻ nhận dạng một số chữ cái như: Tên trên khăn mặt 

 



 

 

 

 

 

6 

 

 

 

HĐC 

Nhánh 

1 

- Trò chuyện về 

cách phòng tránh 

hành động nguy 

hiểm khi tham 

gia giao thông 

 - Chơi TC:  Con 

nhền nhện. 

- Cô cùng trẻ xem 

video về cách gấp 

áo, trẻ thực hiện. 

- TC kismat: Tôi 

thuộc về nơi nào. 

- Trẻ dùng các 

nguyên liệu khác 

nhau để tạo hình 

các PTGT. 

Làm quen tiếng 

anh 

 

- Nghe truyện 

trên vi tính: Kiến 

con đi xe ô tô. 

- Trẻ chơi TC: 

Đắp và bắt bóng 

tại chỗ. 

- Trò chơi: Chèo 

thuyền. 

Làm quen tiếng 

anh 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan. 

 

Nhánh 

2 

- Hát các bài hát 

về chủ đề. 

- TC: Trườn qua 

ghế dài 1,5 - 30cm 

 

- Xem video về 

các chuyến tàu, 

nhà ga Hải Phòng 

trên vi tính, 

-  Chơi ĐC lắp 

ghép. 

- Đọc thơ: Tàu 

hoả. 

Làm quen tiếng 

anh 

- Lau đồ chơi, 

sắp xếp lớp học 

gọn gàng sạch sẽ. 

- Chơi TC: Nhảy 

lò cò 

- Chơi theo ý 

thích tại các góc. 

 

 
Làm quen tiếng 

anh 

- Liên hoan văn 

nghệ, hoa bé 

ngoan. 

 

Nhánh

3 

- Xem clip về các 

món ăn được chế 

biến từ các thực 

phẩm khác nhau. 

- Tô vẽ tranh các 

PTGT đường bộ. 

- Cùng khám phá 

thế giới ẩm thực 

tại Hải Phòng. 

- Cô cho trẻ chơi 

TC kismat trên vi 

tính. 

- Hát bài hát: Em 

đi chơi thuyền, ai 

nhanh hơn. 

Làm quen tiếng 

anh 

- Chơi theo ý 

thích tại các góc( 

Góc nấu ăn) 

- Nghe kể 

chuyện, đọc thơ, 

ca dao về chủ đề. 

- Chơi theo ý 

thích tại các góc. 

 

- Hát các bài hát 

về chủ đề 

Làm quen tiếng 

anh 

- Liên hoan văn 

nghệ, hoa bé 

ngoan 

 

Nhánh 

4 

- Trẻ cùng cô 

xem sách truyện, 

cô hướng dẫn trẻ 

về ý thức bảo vệ 

sách. 

- Chơi theo ý 

thích 

- Hát các bài hát 

về chủ đề. Ôn lại 

bài hát: Ai nhanh 

hơn 

- Lau giá đồ chơi, 

sắp xếp lớp học 

gọn gàng sạch sẽ. 

- Hát bài hát về 

chủ đề.  

Làm quen tiếng 

anh 

- Chơi theo ý 

thích. 

 

- Ôn bài thơ: Tàu 

hoả 

- TC: "Chiếc hộp 

kỳ diệu” 

 

- TC: Chọn hành 

vi đúng sai khi 

tham gia giao 

thông. 

Làm quen tiếng 

anh 

 



 

 

- Nêu gương cuối 

tuần 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

ST

T 
Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  

Các hoạt động / 

trò chơi trong góc 

chơi 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

1 

Góc phân vai 

*Nấu ăn 

- Cá rán, Nem rán, tôm 

hấp, trứng luộc. 

- Canh bí, canh rau cải, 

canh chua. 

 

 

 

 

 

*Bán hàng 

- Bán các loại PTGT, 

biển báo, bán xăng, bán 

dầu... 

- Bán mái chèo, bán 

mủng... 

- Tranh ảnh, các loại TP, 

các món ăn. 

 

  

 

- Trẻ biết tên một số 

loại thực phẩm, biết 

cách chế biến một số 

món ăn. 

- Có kỹ năng sắp xếp 

đồ chơi, kỹ năng thái, 

gọt, chiên, gói, lật…. 

- Trẻ biết kết hợp các 

bạn trong nhóm chơi. 

 

- Trẻ biết tên gọi các 

mặt hàng, 

- Biết đưa ra giá tiền 

về các mặt hàng trẻ 

bán. 

- Có kỹ năng bày và 

cất đồ chơi gọn gàng 

ngăn nắp. mời khách 

mua hàng, thái độ 

niềm nở. 

 

 

- Mẫu gợi ý của cô. 

- Đồ dùng nấu ăn, 

bàn ghế, bát đĩa... 

- Bảng chơi tại góc. 

 

 

 

 

 

 

- Các loại PTGT đồ 

chơi, đồ dùng sửa 

chữa, xăng, Phụ 

tùng các loại, tranh 

ảnh về các PTGT, 

các loại TP, các 

món ăn. 

- Tiền, bảng chơi, 

đồ 

chơi về các PTGT.. 

 

 

- Trẻ nhận vai chơi, 

chế biến thực phẩm, 

nấu một số món ăn, 

dọn bàn ăn. 

- Đặt tên cho món 

ăn của mình. 

- Kết hợp với các 

bạn cùng nhóm. 

 

 

- Sắp xếp hàng, mời 

khách mua hàng, 

đưa ra giá tiền, 

niềm nở khi giao 

tiếp với khách hàng. 

- Chơi đoàn kết với 

các bạn trong nhóm. 

- Cô chơi cùng trẻ, 

gợi ý, giúp đỡ trẻ 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 



 

 

khi trẻ gặp khó 

khăn. 

2 

*Góc: Xây dựng 

- Xây đường phố. 

- Xây nhà ga hải phòng 

- Xây ngã tư đường phố. 

- Xây bến cảng Hải 

Phòng 

 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên học liệu có sẵn 

để xây đường phố, xây 

nhà ga, xây bến tàu, 

xây ngã tư đường phố 

theo mẫu gợi ý. 

- Trẻ có kỹ năng xây 

tạo nên công trình đẹp. 

Phối kết hợp các thành 

viên trong nhóm. 

- Sắp xếp đồ chơi gọn 

gàng khi chơi xong. 

- Trẻ yêu quý công 

trình, vui vẻ cùng các 

bạn. 

 

- Mẫu gợi ý của cô. 

- Đồ chơi lắp ghép, 

gạch, cây xanh, cây 

hoa và các phụ liệu 

khác. 

+ Cung cấp kỹ 

năng XD cho trẻ. 

- Dụng cụ xây 

dựng. 

 

 

- Trẻ nhận vai chơi. 

- Phối hợp cùng các 

bạn chơi trong 

nhóm, xây hàng rào, 

trồng cây...tạo thành 

công trình có các 

khu vực theo mẫu 

gợi ý. 

- Lắp ghép nhà, 

đường đi 

- Cô bao quát, gợi 

ý, động viên và chơi 

cùng trẻ. 

x x x 
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Góc nghệ thuật 

*Tạo hình: Steam 

- Vẽ bản thiết kế ô tô, bè 

nổi 

- Làm ô tô bè nổi, thuyền 

bằng các NVL khác 

nhau. 

 -Tô tranh ảnh bằng màu 

sáp, màu nước, in, xé 

dán, gấp, làm đồ chơi 

sáng tạo về chủ đề PTGT. 

 

 

- Trẻ biết vẽ, xé dán, 

in, gấp, tô màu, in 

những bức tranh về 

các PTGT. 

- Trẻ có kỹ năng vẽ nét 

thẳng, nét cong, nét 

tròn, tô màu, in hình, 

xé dài, các con vật tạo 

thành bức tranh đẹp. 

- Trẻ hứng thú vào các 

hoạt động, giữ gìn sản 

phẩm của mình, của 

bạn. 

 

 

- Mẫu gợi ý  

- Tranh ảnh, sáp 

màu, màu nước, 

giấy, khối hộp, keo 

dán, băng dính xốp, 

kéo, bàn, bảng 

đen.... 

- Nguyên học liệu 

phong phú tại góc 

chơi. 

 

 

- Trẻ sử dụng các 

nguyên học liệu tại 

góc để tạo ra sản 

phẩm về chủ đề. 

- Khi chơi: Chơi 

đoàn kết, nói đủ 

nghe, sắp xếp góc 

chơi gọn gàng. 

+ Cô hướng dẫn, 

gợi ý, bao quát, 

động viên trẻ, nhận 

xét giờ chơi. 

x 
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4 Góc học tập 

*Toán: 

- TC: Nối cho đúng, ai 

nối đúng, ai xếp giỏi, cài 

tường ứng, ai thông 

minh, Bé vẽ tương ứng, 

chọn hành vi đúng sai, 

xếp lôgic, Phân loại. TC 

phân loại, bé khoanh cho 

đúng, vòng quay kỳ diệu, 

bé nào giỏi, bộ sưu tập 

của bé,gắn đúng số 

lượng, ghép tranh, TC 

kismat. 

*Góc sách 
- Xem sách truyện, kể 

chuyện sáng tạo bằng 

tranh, bằng rối, làm 

Album về chủ đề. 

 

 

- Trẻ biết cách chơi 

các trò chơi trong góc, 

sắp xếp đồ chơi gọn 

gàng, chơi hoà thuận 

vui vẻ. 

- Trẻ sáng tạo trong 

khi chơi.  

-Trẻ tích cực tham gia 

chơi.  

 

 

 

 

- Biết kể chuyện bằng 

rối tay, đọc sách 

truyện tại góc chơi. 

Làm album. 

- Có kỹ năng mở sách, 

sử dụng rối, dán hình 

vào quyển album theo 

chủ đề. 

 

 

- Mẫu gợi ý. 

- Đồ chơi, bảng 

chơi, các loại hình 

học, dây, hình khối 

góc học tập, tranh 

ảnh, kéo, hồ dán, 

bút dạ đen, lô tô về 

chủ đề PTGT.   

 

 

 

 

 

-Truyện tranh, 

Album, kéo hồ dán, 

bút sáp màu, lô tô, 

giấy,.. 

 

 

- Trẻ về góc chơi 

các bảng chơi, thể 

hiện đúng nội dung 

yêu cầu của bảng 

chơi. 

- Không nói to, chơi 

kết hợp cùng các 

bạn. 

- Cô bao quát, gợi 

ý, giúp đỡ trẻ khi trẻ 

gặp khó khăn. 

 

- Trẻ về góc chơi, 

kể chuyện, xem 

sách truyện, làm 

album về chủ đề. 

Trẻ nói đủ nghe, cất 

đồ chơi gọn gàng 

khi chơi xong. Cô 

tham gia chơi cùng 

trẻ. 
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